
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 
 

     
Đơn vị tính: Tỷ đồng 

    Thực hiện Ước tính  Cộng dồn 9 tháng 9 tháng 

  

tháng 8 tháng 9 9 tháng năm 2014 so năm 2014 so 

  

năm 2014 năm 2014 năm 2014 với kế hoạch với cùng kỳ 

  

      năm 2014 (%) năm 2013 (%) 

    
   

TỔNG SỐ 18646 19363 147082 76,6 101,8 

 
Trung ương 3902 4029 32485 82,2 102,9 

 
Trong đó: 

     

 
Bộ Giao thông vận tải 595 605 4609 101,8 93,5 

 
Bộ NN và PTNT 330 345 2646 76,2 93,3 

 
Bộ Xây dựng 219 223 1577 77,4 105,8 

 
Bộ Y tế 102 102 698 86,6 103,6 

 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 70 71 530 71,8 105,8 

 
Bộ Giáo dục - Đào tạo 59 61 443 70,9 102,3 

 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 50 52 372 82,2 101,9 

 
Bộ Công thương 34 35 250 84,7 103,3 

 
Bộ Khoa học và Công nghệ 27 28 210 74,7 96,1 

 
Bộ Thông tin và Truyền thông 27 28 190 91,5 94,1 

 
Địa phương 14744 15334 114597 75,1 101,4 

 
Vốn ngân sách NN cấp tỉnh 9743 10065 78222 72,1 99,9 

 
Vốn ngân sách NN cấp huyện 4080 4300 29453 81,4 106,2 

 
Vốn ngân sách NN cấp xã 921 969 6922 87,8 99,2 

 
Phân theo một số tỉnh, thành phố 

     

 
 Hà Nội 2466 2486 17310 73,9 99,9 

 
 TP.Hồ Chí Minh 1529 1748 11828 81,6 101,0 

 
 Nghệ An 401 423 2986 84,9 107,9 

 
 Bà Rịa - Vũng Tàu 398 298 2891 64,3 118,1 

 
 Bình Dương 425 451 2751 61,6 113,7 

 
 Vĩnh Phúc 305 330 2739 77,2 93,4 

 
 Đà Nẵng 121 135 2697 59,1 73,8 

 
 Thanh Hóa 245 260 2645 87,9 100,7 

 
 Quảng Ninh 285 318 2333 56,1 88,6 

 
 Đồng Nai 307 326 2267 69,4 96,3 

 
 Quảng Nam 314 317 2165 76,6 111,0 

 
 Kiên Giang 245 251 2129 74,2 92,6 

 
 Hải Phòng 346 415 2044 104,9 121,6 

 
 Cần Thơ 221 224 1848 75,4 112,7 

 
 Bình Định 300 166 1841 88,8 146,0 

 
 Khánh Hòa 255 264 1824 67,1 108,5 

 
 Hà Tĩnh 253 288 1822 74,5 100,0 

 
 Nam Định 274 277 1720 80,5 100,7 

 
Thái Bình 218 218 1665 91,2 117,1 

 
 Phú Yên 187 227 1652 191,3 150,2 

 
Phú Thọ 208 210 1549 107,8 101,8 

              

 
 
 
 

 


